
STT KHÓA MSSV
HỆ ĐÀO 

TẠO
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CMND/CCCD  TRỊ GIÁ HB COVID

1 K46 31201029651 ĐHCQ Trần Thị Bảo Ny 16/10/2002 342140456 5,000,000                     

2 K46 31201029736 ĐHCQ Phan Quang Nhật 23/5/2002 '089202019350 5,000,000                     

3 K46 31201029744 ĐHCQ Nguyễn Hoàn Kim 08/03/2002 331887126 5,000,000                     

4 K46 31201029706 ĐHCQ Châu Ngọc Kim Ngân 04/08/2002 331903433 5,000,000                     

5 K46 31201029757 ĐHCQ Phạm Cao Thanh Mi 14/11/2002 335068344 5,000,000                     

6 K46 31201029769 ĐHCQ Lý Ngọc Huyền 14/12/2001 331925445 5,000,000                     

7 K46 31201029736 ĐHCQ Vương Thị Thanh Thảo 10/09/2002 '086302006010 5,000,000                     
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